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TÓM TẮT 

Nghiên           i n h nh  ại Viện Nghiên     v  Phá   riển – Đại họ  Nông lâm H   ( ối với l n Cỏ) v  
Trung tâm Giống Chăn n ôi Nghệ An ( ối với l n Mẹo) năm 2018 nhằm mụ   iê  xá   ịnh      hiệ  q ả  ủa 
bổ s ng sắ   ho l n  on l n Cỏ v  l n Mẹo giai  oạn bú sữa. Thí nghiệm       riển khai  rên  ổng số 24 ổ l n 
 on l n Cỏ v  24 ổ l n  on l n Mẹo  h ần,  ảm bảo  ồng  ề  về số  on/ổ, khối l  ng sơ sinh/ổ. Đ n l n nái 
     lựa  họn l  những nái  ẻ l a 2   n l a 4,  ảm bảo  ồng  ề  về   ổi, năng s ấ  sinh sản q a  á  l a. L n 
mẹ ở  ả hai lô  ề   ã       iêm phòng vắ -xin nh  nha . Cá  ổ l n  on ở mỗi giống      bố   hăm  hia ngẫ  
nhiên làm 2 lô. Lô 1 l n  on       iêm sắ , lô 2 l n  on không       iêm sắ . Mỗi lô có 12 ổ l n  on, mỗi ổ l  
mộ  lần lặp lại. Thời gian  heo dõi l n  ừ khi sơ sinh   n 50 ng     ổi ( ai sữa),  á    n l n       hăm sóc theo 
các quy  rình kỹ  h ậ   hăn n ôi l n nội sinh sản v   á  q    ịnh  ủa  hú    rong vệ sinh phòng bệnh hiện h nh. 
K   q ả  ho  hấ , bổ s ng sắ   ho l n  on l n Cỏ v  l n Mẹo  rong  hời gian bú sữa  ã góp phần  ăng số  on  ai 
sữa/ổ  ừ 7,17 - 17,99%; khối l  ng  ai sữa/ on  ăng  ừ 5,67 - 7,54%; khối l  ng  ai sữa/ổ  ăng  ừ 13,23 - 
26,91%;  ỷ lệ mắ  bệnh  iê   hả  giảm  ừ 8,27 - 8,68%;  ỷ lệ n ôi sống  ăng 7,51 - 12,9%, so với không  iêm sắ .  

Từ khóa: Bổ sung sắt, lợn con bú sữa, khối lượng cai sữa, lợn Cỏ, lợn Mẹo.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 

N ôi d ỡng,  hăm só  l n  on  ừ sơ sinh   n  ai sữa l  khâ  q an  rọng không những q     
 ịnh k   q ả  ủa  hăn n ôi l n nái sinh sản, m   òn ảnh h ởng   n sinh  r ởng phá   riển  ủa 
l n  on ở  á  giai  oạn sa . Đâ  l  khâ  khó khăn nhấ , phải  ầ     nhiề  về  rang  hi   bị, 
 ũng nh  quy trình kỹ  h ậ .  

Mụ   iê  n ôi d ỡng  hăm só  l n sơ sinh   n  ai sữa là: Tỷ lệ n ôi sống   n  ai sữa  ao; 
Khối l  ng  ai sữa lớn; Độ  ồng  ề   ao  rong ổ khi  ai sữa.  

Trong số  á       ố dinh d ỡng, khoáng  hấ   óng vai  rò q an  rọng  ối với  ơ  hể  ộng vậ . 
Chúng  ham gia v o  á  q á  rình  iê  hóa,  ổng h p v  sinh  r ởng  ủa gia sú  (Rajendran v  
 s., 2014; S   le, 2010). Những nghiên     bổ s ng vi amin v  khoáng  hấ   ho gia sú , gia 
 ầm  ã  em lại nhiề  l i í h ngo i mong m ốn (Oliviero và cs., 2010; Pedersen và cs., 2012; 
Rajendran và cs., 2014). 

Trong số những khoáng  hấ , sắ   óng vai  rò q an  rọng  rong  ơ  hể  ộng vậ , nó  ần  hi   
 ho q á  rình  ạo má , gắn k   với m ng    b o, a id n  lei  v  pro ein. Trong  ơ  hể, sắ  liên 
k    rong  á   ổ h p heme  ủa hemoglobin v  m oglobin (l   h nh phần  hủ      ủa má ). 
Má   em oxy v   á   hấ  dinh d ỡng   n n ôi  á     b o  ủa  ơ q an  rong  ơ  hể nhằm  ảm 
bảo  ho  á   ơ q an hoạ   ộng bình  h ờng. 

Thi   má  do  hi   sắ  xả  ra  hủ     ở l n  on, do sữa mẹ   ng  ấp không  ủ nh   ầ  (sữa 
mẹ  hỉ   ng  ấp      khoảng 1mg/ng  ). L n  on bị  hi   sắ  sẽ dẫn   n  òi  ọ ,  hậm lớn, 
s   dinh d ỡng,  iê   hả  v   ặ  biệ  l  bị  hi   má . Ở l n  on mỗi ng    ần 7-16 mg sắ  
hoặ  21mg/kg  ăng khối l  ng  ể d    rì m    ộ Hemoglobin (hồng  ầ ) v  sắ  dự  rữ  ho  ơ 
 hể  ồn  ại v  phá   riển (Oliviero và cs., 2010). Sắ  giúp hồng  ầ   h  ên  hở d ỡng khí (O2) 
 i n ôi    b o v  giúp loại bỏ CO2 khỏi  ơ  hể. Sắ   ũng l   h nh phần q an  rọng  ủa nhiề  
enz me  rong hệ  hống miễn dị h  ể  hống lại vi kh ẩn. Sắ   òn  ó khả năng  h  ển hóa be a 
 aro ene  h nh Vi amin A  ạo ra  á   ollagene  ể liên k    á     b o với nha . N   l n  on  hỉ 
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nhận sắ  q a sữa mẹ  hì  ơ  hể sẽ  hi   khoảng 6 mg sắ /ng  . Do  ó  ần phải bổ s ng  hêm 
mộ  l  ng sắ   ần  hi    ho l n  on. Thi   má  do  hi   sắ  không  hỉ l m  ho h m l  ng 
h     sắ   ố giảm m   òn l m hoạ   ính  ủa  á  enz me  h a sắ   ũng giảm. Cá  enz me n   
liên q an  hặ   hẽ với q á  rình  ổng h p pro ein v   á   h   năng    b o q an  rọng khá . Do 
 ó, l m l n  òi  ọ   hậm lớn. Khi l n  on bị  hi   má  do  hi   sắ  niêm mạ  xoang miệng v  
mắ  nh   nhạ , kém ăn, kém  ăng  r ởng, gầ     , l ời vận  ộng, l n  on bị rối loạn  iê  hóa. 
Đôi khi mú    ôi lẫn nha ,  ai bị  hoái hóa, da nhăn nheo. Đặ  biệ  l n  on dễ mắ  mộ  số 
bệnh k  phá  do s    ề kháng  ủa  ơ  hể kém, không  ó khả năng  hống bệnh (Lay và cs., 
2002; Pedersen và cs., 2012).  

Đối với l n giống nội,  rong  ó  ó l n Cỏ v  l n Mẹo,  húng  hủ          n ôi  heo ph ơng 
 h   bán  hăn  hả  rong  á  hộ  ồng b o dân  ộ   hiể  số ở  á  vùng núi  ao, nên việ  bổ s ng 
sắ   ho l n  on hầ  nh  không      q an  âm. Vì vậ , nghiên     bổ s ng sắ   ho l n  on 
l n Cỏ v  l n Mẹo  h ần giai  oạn bú sữa l   iề  rấ   ần  hi   nhằm xá   ịnh      hiệ  q ả 
 ủa bổ s ng sắ   ho l n  on l n Cỏ v  l n Mẹo giai  oạn bú sữa  ể ho n  hiện q    rình  hăn 
nuôi, góp phần nâng  ao hiệ  q ả kinh    v   h  nhập  ho  ồng b o  á  dân  ộ   hiể  số  ại 
 á   ỉnh miền Tr ng hiện na .  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu  

L n Cỏ v  l n Mẹo  h ần  hủng, giai  oạn bú sữa. 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Đối với l n Cỏ, nghiên      hự  hiện  ại Viện Nghiên     v  phá   riển, Tr ờng Đại họ  Nông 
Lâm H  . 

Đối với l n Mẹo, nghiên      hự  hiện  ại Tr ng  âm Giống Chăn n ôi Nghệ An, h  ện Nghĩa 
Đ n, Nghệ An. 

Thời gian: Từ  háng 6/2018   n  háng 12/2018. 

Nội dung nghiên cứu 

Nghiên     ảnh h ởng  ủa bổ s ng sắ    n sinh  r ởng  ủa l n  on bú sữa; 

Nghiên     ảnh h ởng  ủa bổ s ng sắ    n  ỷ lệ mắ  bệnh  iê   hả  v   ỷ lệ sống   n  ai sữa 
 ủa l n  on bú sữa. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm       riển khai  rên 24 ổ l n  on  heo mẹ  ủa giống l n Cỏ  h ần v  24 ổ l n  on 
 heo mẹ  ủa giống l n Mẹo  h ần,  ảm bảo  ồng  ề  về số  on/ổ, khối l  ng sơ sinh/ổ. Đ n 
l n nái      lựa  họn l  những nái  ẻ l a 2   n l a 4,  ảm bảo  ồng  ề  về   ổi và năng s ấ  
sinh sản q a  á  l a. L n mẹ ở các lô  ề        iêm phòng vắ -xin  heo q    ịnh  ủa  hú   
hiện h nh.  

Cá  ổ l n  on ở mỗi giống       hia ngẫ  nhiên l m 2 lô. Lô 1 l n  on       iêm sắ  và lô 2 
l n  on không       iêm sắ . Mỗi lô  ó 12 ổ l n  on, mỗi ổ l  mộ  lần lặp lại.  

Thời gian  heo dõi l n  ừ khi sơ sinh   n 50 ng     ổi ( ai sữa). T ân  hủ  á  q    ịnh  hú y 

 rong  hăn n ôi nh : vệ sinh  iê   ộ , sá   rùng, khử  rùng  h ồng  rại và tiêm vắ -xin phòng 

bệnh. Sơ  ồ bố  rí  hí nghiệm       rình b    ại Bảng 1. 
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Bảng 1. Sơ  ồ bố  rí  hí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Lợn Cỏ Lợn Mẹo 

Lô 1 Lô 2 Lô 1 Lô 2 

Số ổ l n  hí nghiệm (ổ) 12 12 12 12 

Tiêm sắ  (3 ng     ổi, 200 

mg/con) 
Tiêm sắ  Không tiêm Tiêm sắ  Không tiêm 

Thời gian  heo dõi (ng  ) 50 50 50 50 

Thời  iểm  iêm sắ       áp dụng  ho l n  on v o 3 ng     ổi. Sử dụng Fedex ran  ủa hãng 

Bio - Pharmachemie với liề  l  ng: 200mg Fe/con. 

Vị  rí  iêm v o bắp  ùi. D ng dị h sắ       lắ   ề   r ớ  khi sử dụng. Tr ớ  khi rú  mũi  iêm 

ra  ần phải dùng ngón  a  ấn  hặ  v o vị  rí  iêm  rong 30 giâ   ể d ng dị h sắ  không  hoá  ra 

 heo khi rú  mũi kim. 

Ph ơng  h   n ôi l n nái mẹ: L n nái n ôi  on       ho ăn  heo khẩ  phần  ừ 2,2 - 2,5 kg 

 h   ăn  inh (Năng l  ng  rao  ổi 3000 K al, pro ein  hô 16%) và 2,5 - 3,0 kg rau xanh/ngày 

(ra  m ống hoặ  dâ , lá khoai lang băm nhỏ)  ù   heo  hể  rạng (béo, gầ )  ủa l n nái n ôi 

 on. Mỗi ng    ho ăn 2 bữa,  rộn  ề  ra  xanh với  h   ăn  inh  r ớ  khi  ho ăn. N ớ   ống 

       ng  ấp q a vòi n ớ   ống  ự  ộng.  

L n  on: L n  ự        hi n lú  10 ng     ổi, l n  ái không  hi n. Tập ăn sớm  ho l n  on 

 ừ 7 ng     ổi bằng  h   ăn hỗn h p ho n  hỉnh. Th   ăn  ho l n  on  ập ăn có m   năng 

l  ng  rao  ổi 3.300 K al/kg, pro ein  hô 22%. Cho l n  on ăn  ự do, n ớ   ống        ng 

 ấp q a vòi  ự  ộng. L n  on       ai sữa mẹ lú  50 ng     ổi. 

Các chỉ tiêu theo dõi: Số  on sơ sinh ( on/ổ), số  on sơ sinh sống (con/ổ), số  on  ai sữa 

(con/ổ), khối l  ng sơ sinh (kg/con, kg/ổ), khối l  ng  ai sữa/con (kg/con), khối l  ng cai 

sữa (kg/ổ), số l n  on hao hụ  (con) v   ỷ lệ sống   n  ai sữa (%), tỷ lệ l n  on  iê   hả  (%).  

Xử lý số liệu 

Cá  số liệ  nghiên          xử lý bằng  oán  hống kê sinh vậ   rên  h ơng  rình Mini ab 

standard version 12.21 (2016). Cá  k   q ả       rình b   d ới dạng giá  rị  r ng bình ±  ộ 

lệ h  iê   h ẩn. Phân  í h sự sai khá  giữa  á  giá  rị  r ng bình  heo ph ơng pháp T ke  v  

      ho l  sai khá   ó ý nghĩa  hống kê khi P<0,05. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ảnh hưởng của bổ sung sắt đến sinh trưởng của lợn con bú sữa 

K   q ả  heo dõi ảnh h ởng  ủa bổ s ng sắ    n sinh  r ởng  ủa l n Cỏ v  l n Mẹo giai  oạn 

bú sữa       rình b   ở Bảng 2.  

K   q ả ở Bảng 2  ho  hấ , số  on sơ sinh v  số  on sơ sinh sống ở lô l n       iêm sắ  lần 

l    l  6,83 v  6,55  on/ổ (l n Cỏ) v  7,60 v  7,27  on/ổ (l n Mẹo). T ơng  ự, lô l n không 

 iêm sắ  lần l    l  6,85 v  6,59  on/ổ (l n Cỏ) v  7,53 v  7,20  on/ổ (l n Mẹo). So sánh 

 hống kê  ho  hấ , không  ó sự sai khá  về  á   hỉ  iê  n   giữa  á  lô (P>0,05). 

Khối l  ng sơ sinh ở  á  lô rấ   ồng  ề , dao  ộng  ừ 0,50 - 0,51 kg/con, 3,30 - 3,34 kg/ổ 

(l n Cỏ) v  0,50 kg/ on, 3,61 - 3,62 kg/ổ (l n Mẹo). So sánh  hống kê  ho  hấ , sự sai khá  
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về 2  hỉ  iê  n   ở  á  lô l  không rõ rệ  (P>0,05). Điề   ó  ho  hấ  sự lựa  họn l n  hí 

nghiệm v o  á  lô l   ảm bảo  ồng  ề . 

Bảng 2. Ảnh h ởng  ủa bổ s ng sắ    n sinh  r ởng  ủa l n  on bú sữa (Mean ± SD) 

Chỉ tiêu 

Lợn Cỏ Lợn Mẹo 

Lô 1  

(Tiêm sắt) 

Lô 2  

(Không tiêm)  

Lô 1  

(Tiêm sắt) 

Lô 2  

(Không tiêm)  

Số ổ l n (ổ) 12 12 12 12 

Số  on sơ sinh (con/ổ) 6,83
 a
 ± 0,43 6,85

 a
 ± 0,21 7,60

 a
 ± 0,29 7,53

 a
 ± 0,70 

Số  on sơ sinh sống (con/ổ) 6,55
 a
 ± 0,13 6,59

 a
 ± 0,23 7,27

 a
 ± 0,60 7,20

 a
 ± 0,65 

Khối l  ng sơ sinh/ on (kg) 0,51
 a
 ± 0,03 0,50

 a
 ± 0,05 0,50

 a
 ± 0,04 0,50

 a
 ± 0,03 

Khối l  ng sơ sinh (kg/ổ) 3,34
 a
 ± 0,19 3,30

 a
 ± 0,22 3,64

 a
 ± 0,27 3,60

 a
 ± 0,41 

Số  on  ai sữa ( on/ổ) 6,13
a
 ± 0,14 5,72

b
 ± 0,09 6,82

a
 ± 0,11 5,78

b
 ± 0,07 

Khối l  ng  ai sữa/ on (kg) 5,78
a
 ± 0,11 5,47

b
 ± 0,14 5,85

b
 ± 0,13 5,44

a
 ± 0,12 

Khối l  ng  ai sữa (kg/ổ) 35,43
a
 ± 1,55 31,29

b
 ± 1,73 39,90

b
 ± 2,67 31,44

a
 ± 2,75 

Ghi chú: Theo hàng ngang, trong cùng một giống, những giá trị trung bình mang những chữ cái khác nhau là 

sai khác có ý nghĩa thống kê sinh học (P < 0,05) 

Số  on  ai sữa/ổ l  mộ   hỉ  iê  q an  rọng q      ịnh   n năng s ấ  sinh sản  ủa l n nái. Nhu 

 ầ  sắ   ủa l n  on giai  oạn 1 - 20 ng     ổi rấ   ao. Ng ồn   ng  ấp sắ   ho l n  on giai 

 oạn n    hủ     l   ừ sữa mẹ,  rong khi  ó sữa mẹ  hỉ  áp  ng      10 - 30% l  ng sắ  l n 

con  ần. L n   ng lớn, sự  hi   hụ  sắ    ng  ao. Tố   ộ sinh  r ởng   ng lớn  hì nh   ầ  sắ  

càng cao. Nh   ầ  sắ   ho l n  on  ần 7 - 16 mg/ng   hoặ  21 mg/kg  ăng khối l  ng. N   

l n  on  hỉ nhận sắ  q a sữa mẹ  hì  ơ  hể sẽ bị  hi   sắ , dẫn   n  hi   má , s   dinh d ỡng, 

 òi  ọ ,  hậm lớn v   iê   hả , ảnh h ởng  rự   i p   n số l  ng v  khối l  ng l n  on  ai 

sữa/ổ. Vì vậ , phải bổ s ng sắ   ho l n  on nga   ừ 3 ngà    ổi l   ố  nhấ  (Frank và cs., 1996; 

Ferreira và Dutra, 2004).  

Theo k   q ả ở Bảng 2, l n  on       iêm sắ  v  không  iêm sắ   ó số  on  ai sữa dao  ộng  ừ 

5,72 - 6,13  on/ổ (l n Cỏ) v  5,78 - 6,82  on/ổ (l n Mẹo). Trong  ó, l n ở lô  iêm sắ   ó số 

con  ai sữa  ao hơn lô không  iêm sắ  l  7,17% (l n Cỏ)   n 17,99% (l n Mẹo) với P<0,05. 

Điề   ó  ho  hấ  bổ s ng sắ   ho l n  on bú sữa  ã  á   ộng  ố    n số  on  ai sữa/ổ  ủa l n 

Cỏ v  l n Mẹo  hí nghiệm. 

K   q ả nghiên      ủa Ng  ễn Thị T ờng Vi (2012)  rên l n Cỏ A L ới n ôi  rong nông hộ 

 ỉnh Thừa Thiên H   v  Q ảng Nam  ũng  ho  hấ , số  on sơ sinh sống l  6,44  on/ổ, số  on 

 ai sữa  ạ  5,71  on/ổ. K   q ả số  on  ai sữa ở l n       iêm sắ  trong nghiên     n   cao 

hơn  ừ 6,85 - 16,27%. Số  on  ai sữa  ủa l n Cỏ v  l n Mẹo ở  á  lô       iêm sắ  (6,13 và 

6,82  on/ổ)  ề   ao hơn so với l n Khùa (5,07  on/ổ) trong nghiên      ủa Ng  ễn Ngọ  

Phụ  v  cs. (2010). 

Khối l  ng  ai sữa/ on v  khối l  ng  ai sữa/ổ l  hai  hỉ  iê  q an  rọng nhấ  phản ánh năng 

s ấ  sinh sản  ủa l n nái. Sắ   óng vai  rò q an  rọng  rong việ   ạo má  v  nâng  ao s    ề 

kháng  ủa  ơ  hể. Thi   sắ  l n  on  òi  ọ ,  hậm lớn, ha   iê   hả  phân  rắng (Frank và cs., 

1996; Ferreira và Dutra, 2004). Ng ồn   ng  ấp sắ   ho l n  on giai  oạn n    hủ     l   ừ 



 

VIỆN CHĂN NUÔI – Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi – Số 109. Tháng 3/2020 

 

 

23 

sữa mẹ,  rong khi  ó sữa mẹ  hỉ  áp  ng      10-30% l  ng sắ   ơ  hể  ần, l n  on   ng lớn, 

sự  hi   hụ  sắ    ng  ao, do vậ  việ  bổ s ng sắ   ho l n giai  oạn n   rấ   ần  hi  . 

Theo số liệ  Bảng 2, ở  ả l n Cỏ v  l n Mẹo, khối l  ng l n  ai sữa  ủa  á  lô  iêm sắ  v  

không  iêm  ó sự sai khá  rõ rệ  với P<0,05. L n Cỏ ở lô  iêm sắ  có khối l  ng  ai sữa (5,78 

kg/con)  ao hơn lô  ối  h ng (5,47 kg/con) là 0,31 kg/con hay 5,67%. L n Mẹo, ở lô  iêm sắ  

có khối l  ng  ai sữa (5,85 kg/con)  ao hơn lô  ối  h ng (5,44 kg/con) là 0,41 kg/con hay 

7,54%. 

Khối l  ng l n  on  ai sữa/ổ phụ  h ộ   rự   i p v o số  on  ai sữa/ổ v  khối l  ng  ai 

sữa/ on. K   q ả Bảng 2  ho  hấ  khối l  ng  ai sữa /ổ  ủa l n  on ở  á  lô  iêm sắ  dao  ộng 

 ừ 35,43 kg (l n Cỏ)   n 39,90 kg (l n Mẹo),  ao hơn lô không  iêm sắ   ừ 4,14 kg ha  

13,23% (l n Cỏ)   n 8,46 kg hay 26,91% (l n Mẹo).  

Nh  vậ ,  iêm bổ s ng sắ   ho l n  on  heo mẹ lúc 3 ng     ổi với liề  l  ng 200 mg/ml có 

 á  dụng nâng  ao khối l  ng  ai sữa/ổ  ủa l n  on  ừ 13,23 - 26,91%  rong  ùng mộ   iề  

kiện  hăm só , n ôi d ỡng.  

K   q ả  rên  ũng phù h p với  ông bố  ủa Trần Thanh Vân và Đinh Th  H  (2005); Trịnh 

Phú Cử (2010); Tr ơng Tấn Khanh v  cs. (2009), Frank (1996), Lay và cs. (2002),  heo  ó 

l n bản  ịa (Mẹo, Lũng Pù, Vân Pa, Bản)  ó khối l  ng  ai sữa dao  ộng  ừ 4,89 - 6,85 

kg/con và 27,55 - 38,65 kg/ổ.  

Ảnh hưởng của bổ sung sắt đến tỷ lệ mắc tiêu chảy của lợn con bú sữa 

Nh   ầ  sắ   ủa l n  on giai  oạn 1-20 ng     ổi rấ   ao. Thi   sắ  l n  on  òi  ọ ,  hậm lớn, 

ha   iê   hả  phân  rắng. Ng ồn   ng  ấp sắ   ho l n  on giai  oạn n    hủ     l   ừ sữa mẹ, 

 rong khi  ó sữa mẹ  hỉ  áp  ng      10 - 30% l  ng sắ   ơ  hể  ần, l n  on   ng lớn, sự 

 hi   hụ  sắ    ng  ao, do vậ  việ  bổ s ng sắ   ho l n giai  oạn n   rấ   ần  hi  .  

K   q ả  heo dõi ảnh h ởng  ủa bổ s ng sắ    n  ỷ lệ mắ   iê   hả   ủa l n  on bú sữa      

 rình b   ở Bảng 3 

Bảng 3. Ảnh h ởng  ủa bổ s ng sắ    n  ỷ lệ mắ   iê   hả   ủa l n  on bú sữa 

Chỉ tiêu 

Lợn Cỏ Lợn Mẹo 

Lô 1 

(Tiêm sắt) 

Lô 2 

(Không tiêm) 

Lô 1 

(Tiêm sắt) 

Lô 2 

(Không tiêm) 

Số  on bắ   ầ   hí nghiệm (con) 78 79 87 86 

Số  on k    hú   hí nghiệm 

(con) 
73 68 

81 69 

Số  on mắ  bệnh  iê   hả  (con) 11 18 10 17 

Tỷ lệ mắ  bệnh  iê   hả  (%) 14,1
b
 22,8

a
 11,5

a 
19,8

b
 

Số  on hao hụ  ( on) 5 11 6 10 

Tỷ lệ sống   n khi  ai sữa (%) 93,6
a
 86,1

b
 93,1

a
 88,4

b
 

Ghi chú: a, b: Theo hàng ngang, trong cùng một giống, những giá trị trung bình mang những chữ cái khác nhau 

là sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05. 

Số liệ  ở Bảng 3  ho  hấ ,  ình  rạng s   khỏe  ủa   n l n có bổ s ng sắ   ố  hơn rấ  nhiề  so 

với   n không      bổ s ng sắ ,  ặ  biệ  khả năng kháng bệnh  iê   hả . Tỷ lệ l n mắ  bệnh 

 iê   hả  ở lô bổ s ng sắ  là 14,1% (ở l n Cỏ) v  11,5% con (ở l n Mẹo), trong khi  ó, ở l n 
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không      bổ s ng sắ ,  ỷ lệ n   là 22,8% (l n Cỏ) v  19,8% (l n Mẹo). Sự sai khác này là 

 ó ý nghĩa  hống kê với P<0,05.  

Tỷ lệ n ôi sống   n  ai sữa  ủa l n  on ở lô bổ s ng sắ  l  93,6% (l n Cỏ) và 93,1% (l n 

Mẹo),  ao hơn so với lô không       iêm sắ  có  ỷ lệ n ôi sống   n khi  ai sữa   ơng  ng l  

86,1% (l n Cỏ) và 88,4% (l n Mẹo)  ừ 7,5 - 12,9%. Sự sai khá  n    ó ý nghĩa  hống kê sinh 

họ  với P<0,05.  

K   q ả  rên phù h p với  ông bố  ủa Trần Văn Bình (1995), Ferreira và Dutra (2004), Phạm 

Sỹ Tiệp (2005), Ng  ễn Văn Q ang (2016), Lã Văn Kính (2012), Kals và cs. (2016),  heo  ó, 

bổ s ng sắ  k   h p với  á   h  phẩm  ó ng ồn gố   hảo d    v o  h   ăn  ho g   hị , l n  on 

sa   ai sữa, l n  hoai n ôi  hị   ã  ải  hiện  ăng khối l  ng  ừ 2 - 9,8%, giảm rấ   áng kể hoặ  

ngăn ngừa hẳn  ỷ lệ  iê   hả , giảm  ỷ lệ  h    ủa l n  on bú sữa  ừ 5,21 - 6,33% so với n ôi 

 ại  r .  

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận 

Bổ s ng sắ   ho l n  on l n Cỏ v  l n Mẹo  rong  hời gian bú sữa  ã góp phần l m  ăng số 

 on  ai sữa/ổ  ừ 7,17 - 17,99%;  ăng khối l  ng  ai sữa/ on  ừ 5,67 - 7,54%;  ăng khối l  ng 

 ai sữa/ổ  ừ 13,2 - 26,9%; giảm  ỷ lệ l n mắ  bệnh  iê   hả   ừ 8,27 - 8,68%;  ăng  ỷ lệ n ôi 

sống l n  on   n  ai sữa  ừ 7,51 - 12,9%, so với không  iêm sắ .  
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ABSTRACT 

Effects  of Iron supplements on Co and Meo suckling piglets 

The study was conducted at the Research and Development Institute - Hue University of Agriculture and 
Forestry (for Co pig) and Nghe An Breeding Center (for Meo pig) in 2018 to determine the effectiveness of 
the iron supplement for suckling piglets on Co and Meo breeds. The experiment was conducted on a total of 
24 litters Co piglet and 24 litters Meo piglet, ensuring uniformity in the number of pigs/litter, birth 
weight/litter. The sow herd was selected as second to fourth litter, ensuring uniformity in breed, age and 
reproductive performance across parities. The sows in both lots got the same vaccines. The piglets of each 
breed were randomly chosen and divided into 2 lots: in experimental lot, piglets received iron supplement, and 
control lot - piglets without iron supplement. Each lot has 12 litters, each litter is a repetition. Observation 
time starts from birth and ends when pigs are 50 days old (weaning). The quality of care follow techniques of 
breeding endogenous pigs and current regulations of veterinary medicine in disease prevention.  

The results showed that iron supplementation for Co and Meo piglets during suckling period contributed to the 
increase in the number of weaning pigs/litter from 7.17 to 17.99%; increase weaning weight/piglet to 5.67 - 
7.54%; increase weaning/litter weight to 13.23 - 26.91%; reduce diarrhea incidence to 8.27 - 8.68%; reduced 
about 7.51 - 12.9% in piglet mortality until weaning, compared piglets without iron supplement.  

Keywords: Iron supplementation, suckling piglets, weaning weight, Co pigs, Meo pigs. 

Ng   nhận b i: 25/11/2019 

Ng   phản biện  ánh giá: 02/12/2019 

Ng    hấp nhận  ăng: 26/3/2020  

Người phản biện: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24056545
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24056545
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24056545/2/3

